
CTY CP ÁNH DƯƠNG VIỆT NAM  
 

PHÒNG ĐIỀU HÀNH TAXI   

    

DANH SÁCH 60 LÁI XE THAM GIA NGHỈ MÁT ĐỢT 1 
        (Khởi hành ngày 11-12.10.2023)   

    
STT Họ Tên Đội Tài 

1 Nguyễn Quốc Việt HT12 18038 

2 Nguyễn Văn Thiện HT14 18255 

3 Nguyễn Đăng Nam HT14 18255 

4 Nguyễn Tuấn Khanh HT29 9966 

5 Nguyễn Tính Thiện HT29 18623 

6 Dương Ngọc Sơn HT29 12001 

7 Nguyễn Chí Hiếu HT30 10177 

8 Phạm Quan Bình HT34 Dự bị 

9 Lương Tâm Phúc HT39 18080 

10 Vũ Đức Cao Trí HT39 17158 

11 Nguyễn Hữu Tài HT8 18056 

12 Lê Tuấn Hải HT8 18132 

13 Nguyễn Viết Đào HT8 18444 

14 Huỳnh Tân Phú HT99 18076 

15 Võ Trọng Anh HT31 18010 

16 Nguyễn Xuân Ánh HT31 18186 

17 Bành Anh Tuấn HT31 10188 

18 Trần Đức HT31 18062 

19 Phạm Ngọc Khanh HT42 18100 

20 Lê Kim Khánh HT42 9780 

21 Nguyễn Văn Thuận HT43 18478 

22 Phan Thị Hậu HT43 18118 

23 Hoàng Văn Lâm HT43 10890 

24 Nguyễn Văn Phúc HT43 18415 

25 Phạm Khôi Nguyên HT49 17143 

26 Lâm Hoàng Bảo HT49 18451 

27 Đào Quốc Dũng HT58 Dự bị 

28 Quách Minh Tâm HT61 18164 

29 Huỳnh Né HT61 12068 

30 Nguyễn Thị Sen HT61 18519 

31 Nguyễn Văn Hồng HT9 10853 

32 Châu Văn Thành HT11 18615 

33 Nguyễn Hoàng Lê Phong HT11 18167 

34 Nguyễn Hồng Hải HT23 17237 



35 Nguyễn Văn Minh HT23 18048 

36 Quách Công Tuyển HT25 17136 

37 Nguyễn Văn Thanh HT25 18307 

38 Trần Ngọc Trung HT25 18034 

39 Võ Văn Hồng HT25 17309 

40 Đặng Hữu Chi HT35 18586 

41 Phạm Phú Cường HT35 9795 

42 Võ Thành Hùng HT6 18433 

43 Bùi Xuân Nam HT6 17246 

44 Trần Văn Phước HT98 17311 

45 Vũ Đình Trường HT27 18073 

46 Trần Quang Học HT51 17082 

47 Võ Nguyễn Anh Thi HT51 12101 

48 Nguyễn Công Hậu HT52 9691 

49 Đoàn Văn Phước VCAR3 V886 

50 Trần Nguyên Hạnh VCAR3 V352 

51 Nguyễn Phú Lộc VCAR3 V941 

52 Lê Thị Hương VCAR3 V932 

53 Dương Văn Lời VCAR5 V1010 

54 Phạm Quốc Long VCAR5 V970 

55 Nguyễn Đức Phương VCAR5 Dự Bị 

56 Nguyễn Thanh Trường VCAR7 V903 

57 Thạch Tín Huôi VCAR7 V938 

58 Lê Hồng Thanh VCAR7 V332 

59 Võ Văn Tòng VCAR7 V960 

60 Huỳnh Lê Quang Huy VCAR7 V1017 

 


